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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bắc Giang, ngày 06  tháng 11 năm 2024 

 

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

 “Vật tư y tế phục vụ nhu cầu chuyên môn 06 tháng đầu năm 2025 – Lần 1” của 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang” 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông báo số 256/TB-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại cuộc họp tháo 

gỡ khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế;  

Căn cứ Công văn số 285/SYT-NVD ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Sở Y tế Bắc 

Giang về việc đảm bảo thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro cho 

công tác khám chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 1533/SYT-NVD ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Sở Y tế Bắc 

Giang về việc triển khai công tác mua sắm thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, đảm 

bảo nhu cầu điều trị;  

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 về việc giao dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1) của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Tờ trình ngày 01/11/2024 của phòng Vật tư – TBYT; 

Căm cứ Biên bản họp Hộ đồng Khoa học và kĩ thuật Bệnh viện ngày 06/11/2024 

“V/v thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kĩ thuật cơ bản của vật tư, hóa 

chất phục vụ nhu cầu chuyên môn 06 tháng đầu năm 2025 – Lần 1” 

Bệnh viện YHCT tỉnh Bắc Giang có nhu cầu mua sắm một số vật tư nhằm duy trì 

hoạt động chuyên môn của đơn vị. Để có căn cứ lập dự toán mua sắm đảm bảo đúng 

theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực 

quan tâm gửi báo giá hóa chất theo danh mục, số lượng cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 



02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Trần Nguyên Hãn –Thành phố Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ds Trần Mạnh Hùng – Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư - TBYT – ĐT: 

0988.447.368 – Email: tranhungduoc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Trần 

Nguyên Hãn – Thành phố Bắc Giang. 

- Nhận qua email: tranhungduoc@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 07/11/2024 đến trước 17h00 ngày  

17/11/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục, số lượng, đặc tính thông số kỹ thuật của các loại vật tư y tế (Cụ thể 

theo phụ lục II đính kèm) 

*Lưu ý: 

- Các đơn vị có thể chào loại vật tư y tế, hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn phù 

hợp với máy móc, thiết bị sẵn có tại đơn vị, Bệnh viện sẽ tham khảo lựa chọn theo nhu 

cầu sử dụng tại đơn vị và dự toán mua sắm được giao. 

- Các đơn vị có thể chào các loại vật tư y tế, hàng hóa của từng danh mục hoặc cả 

ba danh mục tùy theo năng lực của đơn vị. 

2. Địa điểm cung cấp: các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp vật tư y tế: Bệnh viện 

Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, VT-TBYT./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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Phụ lục 1: Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 

1. Báo giá cho các vật tư y tế liên quan: 

 
STT Tên hàng hóa 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, số lô, 

hạn sử  dụng 

Hãng sản 
xuất, xuất xứ, 
năm sản xuất 

Đặc tính 
thông số kỹ 

thuật 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1        

2        

n        

 Tổng cộng       

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày 

3.Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 
phá  giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực 

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2023 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử 

dụng.\ 
 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN 

XUẤT/ NHÀ CUNG CẤP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 



PHỤ LỤC II: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ  

1. Danh mục “Vật tư kim châm cứu các số”: 

STT Tên hàng hóa 
Đặc tính thông số kỹ thuật dưới đây hoặc tương 

đương 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

1 
Kim châm cứu các  

(Số 4, số 5, số 6, số 10) 

- Chứng chỉ chất lượng: ISO, CE 

- Kích thước:  

Số 4: ≥ (0,25mm x 13mm);  

Số 5: ≥ (0,3mm x 25mm);  

Số 6 ≥  (0,3mm x 40mm); 

Số 10 (kích thước 0,30x75mm).. 

- Kim đã tiệt trùng; đóng theo dạng vỉ, ép vỉ riêng 

từng chiếc. 

- Đốc đồng có khuyên, chất liệu thép y tế không gỉ, 

có khả năng chống ăn mòn tốt nếu được bảo quản 

trong điều kiện tiêu chuẩn. 

- Đầu kim được mài sắc, không có vết nhám, rìa, gai 

hoặc móc. 

1.500.000 Cái  

2 Kim mãng châm 

- Chứng chỉ chất lượng: ISO, CE 

- Kích thước: 0,30mm x 150mm 

- Kim đã tiệt trùng; đóng theo dạng vỉ, ép vỉ riêng 

từng chiếc. 

- Đốc đồng có khuyên, chất liệu thép y tế không gỉ, 

có khả năng chống ăn mòn tốt nếu được bảo quản 

trong điều kiện tiêu chuẩn. 

- Đầu kim được mài sắc, không có vết nhám, rìa, 

gai hoặc móc. 

15.000 Cái  

 Cộng: 02 khoản     

 

 



2. Danh mục “Vật tư Kim quang, kim luồn tĩnh mạch số 22G”: 

STT Tên hàng hóa Đặc tính thông số kỹ thuật dưới đây hoặc tương đương Số lượng 
Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

1 
Kim quang laser nội 

mạch 
- Kim số 22G, dùng cho máy Laser nội mạch 10.000 Cái  

2 
Kim luồn tĩnh mạch số 

22G 

- Chứng chỉ chất lượng: ISO hoặc CE hoặc FDA 

- Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc số 22G. 
10.000 Cái  

 Cộng: 02 khoản     

 

3. Danh mục “Vật tư Phim X-quang phục vụ nhu cầu chuyên môn”: 

 

STT Tên hàng hóa Đặc tính thông số kỹ thuật dưới đây hoặc tương đương 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Ghi chú 

1 
Phim X quang khô in 

nhiệt  

- Kích thước: 20 x 25 cm  

- Phim gồm 4 lớp: Lớp bảo vệ, lớp nhạy nhiệt, lớp phim, lớp 

bảo vệ 

- Tương thích với Máy in phim Fujifilm Drypix 2000. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (còn hiệu lực đến thời điểm đóng 

thầu) 

5.000 Cái  

2 
Phim X quang khô 

laser  

- Kích thước: 20 x 25 cm  

- Phim gồm 4 lớp: Lớp bảo vệ, lớp nhạy nhiệt, lớp phim, lớp 

bảo vệ 

- Tương thích với Máy in phim Fujifilm Drypix 6000. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (còn hiệu lực đến thời điểm đóng 

thầu) 

10.000 Cái  

 Cộng: 02 khoản     
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